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	BTNMT
	: Bộ Tài nguyên và Môi trường

	BVMT
	: Bảo vệ môi trường

	NTSH
	: Nước thải sinh hoạt

	COD
	: Nhu cầu ôxy hóa học

	CTNH
	: Chất thải nguy hại

	CTR
	: Chất thải rắn

	BOD
	: Nhu cầu ôxy sinh hóa

	KCX
	: Khu chế xuất

	HTXLNT
	: Hệ thống xử lý nước thải

	N
	: Nitơ

	P
	: Photpho

	TSS
	: Tổng chất rắn lơ lửng

	NĐ-CP
	: Nghị định Chính phủ

	PCCC
	: Phòng cháy chữa cháy

	QCVN
	: Quy chuẩn Việt Nam

	TCVN
	: Tiêu chuẩn Việt Nam

	TP.HCM
	: Thành phố Hồ Chí Minh

	VN
	: Việt Nam
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[bookmark: _Toc364935128]I. THÔNG TIN CHUNG
[bookmark: _Toc364935129][bookmark: _Toc247639517][bookmark: _Toc265517204][bookmark: _Toc265517471][bookmark: _Toc276980440][bookmark: _Toc305222900][bookmark: _Toc305223090][bookmark: _Toc305487026][bookmark: _Toc346203943]1.1. Thông tin liên lạc
· Tên Công ty: Công ty CP cung ứng tàu biển Sài Gòn
· [bookmark: _Toc364935131][bookmark: _Toc364935133]Tên cơ sở: Chi nhánh Công ty CP Cung ứng tàu biển Sài Gòn-Khách sạn Boss
· Địa chỉ: 306-308 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, TP.HCM
· Người đại diện: Bà Bùi Khánh Phương
· Điện thoại: 08 3833 9987				Fax: 3830 8686
· Chức vụ: Giám đốc
· Ngành nghề: 
· Đại lý, môi giới, đấu giá
· Bán buôn các sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
· Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
· Bán buôn thực phẩm
· Bán buôn đồ uống
· Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
· [bookmark: _Toc364935134]Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
· Vị trí hoạt động: KS Boss được xây dựng tại địa chỉ số 306-308 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, TP.HCM
· [bookmark: _Toc364935135]Các mặt tiếp giáp của Khách sạn cụ thể như sau:
+ Phía trái giáp nhà dân
+ Phía phải giáp nhà dân
+ Phía trước giáp đường Nguyễn Thiện Thuật    
+ Phía sau giáp nhà dân
Mặt bằng tổng thể của Khách sạn được thể hiện trong Phụ lục.
· Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất 
· Diện tích xây dựng của khách sạn: 258,5 m2 
· Diện tích hoạt động: 2012,3 m2
· Kết cấu nhà: Tường gạch, sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép
· Diện tích sàn xây dựng bao gồm:
· 01 tầng hầm dùng làm bãi xe và để máy phát điện dự phòng (với diện tích 200 m2); 
· 01 tầng trệt là sảnh và quầy lễ tân, khu vực chế biến thức ăn, nhà hàng (với diện tích 184 m2 )
· 07 tầng lầu (từ lầu 1 đến lầu 7) bao gồm phòng cho khách thuê, mỗi tầng lầu có diện tích khoảng 200 m2
· Sân thượng dùng để phơi chăn, ra, màn, với diện tích khoảng 200 m2
· Hệ thống cấp điện bao gồm điện 3 pha;
· Hệ thống thông tin liên lạc: internet, điện thoại, fax…
· Hệ thống PCCC:
· Bình chữa cháy CO2, bình bột khô được phân bổ đều ở các khu vực
· Đội ngũ nhân viên được đào tạo nghiệp vụ PCCC theo quy định
Tòa nhà tọa lạc tại khu vực trung tâm quận 3, vị trí thông thoáng, hệ thống thông tin liên lạc hiện đại cùng với các lối đi rộng rãi, khu vực vệ sinh rộng, riêng biệt và bãi đậu xe được bố trí hợp lý.
[bookmark: _Toc247639518][bookmark: _Toc265517205][bookmark: _Toc265517472][bookmark: _Toc276980441][bookmark: _Toc305222901][bookmark: _Toc305223091][bookmark: _Toc305487027][bookmark: _Toc346203944][bookmark: _Toc364935136]1.2. Tính chất và quy mô hoạt động
a. Quy mô hoạt động
· Lượng khách đến nghỉ ngơi, tham quan tại khách sạn bao gồm:
· Khách lưu trú: 60 khách/ngày;
· Khách vãng lai đến khu vui chơi hoặc dự tiệc tại nhà hàng: 20 khách/ngày;
· Khách sạn có 53 phòng, bao gồm 07 phòng đơn và 46 phòng đôi, trong đó:
· Phòng đơn có 01 giường, sức chứa mỗi giường là 02 người. Phòng đôi có 02 giường, sức chứa mỗi giường là 02 người, vậy phòng đôi có tối đa là 04 người/phòng. Vậy tổng lượng khách lưu trú tối đa của khách sạn khoảng 198 người
·  Tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, mỗi tầng có 01 phòng đơn và 7 phòng đôi 
· Tầng 5, tầng 6, tầng 7, mỗi tầng có 1 phòng đơn và 6 phòng đôi
b. Danh mục các thiết bị của Khách sạn 
[bookmark: _Toc29300856]Các loại máy móc, thiết bị mà KS sử dụng bao gồm 01 máy phát điện có công suất 100 KVA, tốc độ tiêu thụ khoảng 5,7 kg dầu DO/giờ, ngoài ra còn có các thiết bị khác được trình bày trong bảng sau:
Bảng 1. Danh mục máy móc, thiết bị của KS
	STT
	Máy móc và thiết bị
	ĐVT
	Số lượng 
	Tình trạng

	1
	Máy lạnh
	cái
	56
	90%

	2
	Tủ lạnh
	cái
	55
	80%

	3
	Tivi
	cái
	53
	95%

	4
	Máy phát điện
	cái
	01
	90%

	5
	Máy giặt
	cái
	05
	90%

	6
	Hệ thống máy tính công tác quản lý
	cái
	06
	90%

	7
	Bàn ủi thủ công
	cái
	03
	90%


[bookmark: _Toc364935137][bookmark: _Toc273623829][bookmark: _Toc305221747][bookmark: _Toc305221947][bookmark: _Toc305222934][bookmark: _Toc305223124][bookmark: _Toc305487060][bookmark: _Toc346203945][bookmark: _Toc276980466]Nguồn: KS Boss, 2013
[bookmark: _Toc364935138]1.3. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 
1.3.1. [bookmark: _Toc6119892][bookmark: _Toc6120877][bookmark: _Toc364935139]Nhu cầu sử dụng dầu DO và gas
· Tốc độ tiêu thụ dầu DO khoảng 5,7 kg dầu DO/giờ, tuy nhiên máy phát điện dự phòng chỉ sử dụng trong trường hợp mất điện.
· Đối với khu vực bếp công ty có sử dụng 10 kg gas/ngày tương đương 300 kg gas/tháng cho việc chế biến thực phẩm phục vụ khách hàng.
1.3.2. [bookmark: _Toc6119893][bookmark: _Toc6120878][bookmark: _Toc364935140]Nhu cầu sử dụng điện
· Nguồn cung cấp điện: Nguồn điện cung cấp cho toàn bộ khách sạn được lấy từ lưới điện Quốc gia thông qua trạm biến áp của Công ty Điện Lực Sài Gòn. 
· [bookmark: _Toc6119894][bookmark: _Toc6120879][bookmark: _Toc318730394]Nhu cầu sử dụng điện: Điện được sử dụng cho mục đích chiếu sáng, hoạt động của các thiết bị văn phòng, chiếu sáng công cộng và chạy máy điều hòa không khí...Lượng điện sử dụng trung bình trong 01 tháng của khách sạn được thể hiện trong bảng sau:
[bookmark: _Toc364935141]Bảng 2. Nhu cầu sử dụng điện của khách sạn
	STT
	Thời gian
	Lượng điện sử dụng (KWh/tháng)

	1
	14/04-13/05/2013
	31.813

	2
	14/07-13/08/2013
	27.864

	Trung bình
	29.839


Nguồn: Khách sạn Boss, 2013
1.3.3. [bookmark: _Toc6119896][bookmark: _Toc6120881][bookmark: _Toc364935142]Nhu cầu sử dụng nước  
· Nguồn cung cấp nước: Mạng lưới cấp nước cho khách sạn Boss được lấy từ Công ty CP cấp nước Bến Thành.
· [bookmark: _Toc6119897][bookmark: _Toc6120882][bookmark: _Toc318730395]Nhu cầu sử dụng nước: Nước chủ yếu sử dụng để cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của khách lưu trú, nhu cầu sinh hoạt của nhân viên làm việc tại khách sạn, nước phục vụ cho giặt quần áo, chăn ra, màn … Lượng nước sử dụng trung bình trong 01 tháng của khách sạn được thể hiện ở bảng sau:
[bookmark: _Toc364935143]Bảng 3. Nhu cầu sử dụng nước của khách sạn
	STT
	Tháng
	Lưu lượng (m3/tháng)

	1
	29/03-27/04/2013
	1072

	2
	27/04-29/05/2013
	804

	3
	29/05-28/06/2013
	954

	Trung Bình
	943


Nguồn: Khách Sạn Boss, 2013 
[bookmark: _Toc364935144][bookmark: _Toc247639522][bookmark: _Toc247639689][bookmark: _Toc247639839][bookmark: _Toc265517216][bookmark: _Toc265517488][bookmark: _Toc276980471][bookmark: _Toc305222935][bookmark: _Toc305223125][bookmark: _Toc305487061]1.4. Nhu cầu sử dụng lao động
[bookmark: _Toc6119899][bookmark: _Toc6120884][bookmark: _Toc364935145]Tổng số lao động hiện tại của khách sạn là 32 người. Thời gian làm việc theo ca, mỗi ca 8 giờ. Khách sạn phục vụ khách 24/24 giờ.
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  II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc276980472][bookmark: _Toc305222936][bookmark: _Toc305223126][bookmark: _Toc305487062][bookmark: _Toc346203947][bookmark: _Toc364935148]2.1. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải
[bookmark: _Toc6120887][bookmark: _Toc364935149]2.1.1. Nước thải
[bookmark: _Toc364935150]a. Nguồn phát sinh
Căn cứ thành phần nước thải và nguồn gốc phát sinh, nước thải chủ yếu của Khách sạn gồm các nguồn với các đặc điểm như sau:
· Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc tại khách sạn và các du khách có chứa cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (COD/BOD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật;
· Nước thải từ khu vực bếp nấu và khu vực ăn uống của nhà hàng trong khách sạn chủ yếu chứa dầu mỡ, chất dinh dưỡng, vi khuẩn, cặn thừa…
·  Nước thải từ khu vực giặt giũ chứa chất tẩy rửa và chất hoạt động bề mặt. Tuy nhiên khâu giặt giũ của Khách sạn xảy ra không thường xuyên, tùy theo nhu cầu của khách hàng nên công đoạn này cũng ít gây ô nhiễm.
· Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng của Khách sạn, nước mưa chảy tràn cuốn theo đất cát và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nước. Thành phần chủ yếu của nước mưa chảy tràn là cặn, chất dinh dưỡng, các loại rác thải cuốn trôi trên khu vực khách sạn…
b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải
· [bookmark: _Toc29300889][bookmark: _Toc265517218][bookmark: _Toc265517490][bookmark: _Toc6120888][bookmark: _Toc364935151][bookmark: _Toc29300890][bookmark: _Toc247639525]Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt
· Nước thải sinh hoạt chứa các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (COD/BOD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật. Khi thải ra ngoài môi trường sẽ gây ô nhiễm nặng đến nguồn tiếp nhận, phân huỷ tạo khí, mùi đặc trưng ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và phát triển phát tán các vi trùng gây bệnh, gây hại đến con người và động vật làm lan truyền dịch bệnh trong khu vực.
· Nước thải từ khu vực bếp nấu và khu vực ăn uống của nhà hàng trong khách sạn chủ yếu chứa dầu mỡ, chất dinh dưỡng, vi khuẩn, cặn thừa… Nước thải này nếu không được xử lý sẽ gây hiện tượng phú dưỡng nguồn nước, làm ô nhiễm hữu cơ cho nơi tiếp nhận nước thải. 
· Nước thải từ khu vực giặt giũ chứa chất tẩy rửa và chất hoạt động bề mặt sẽ làm cho nguồn nước bị nhiễm hoá chất khó phân huỷ, làm chết vi sinh vật có ích trong nước, hạn chế quá trình phân huỷ chất hữu cơ và khả năng tự làm sạch của nguồn nước.
· Nhu cầu sử dụng nước của KS khoảng 943 m3/tháng tương đương khoảng 31,4 m3/ngày đêm. Lượng nước thải sinh hoạt của công ty bằng 100% lượng nước cấp là 31,4 m3/ngày.đêm. Tuy nhiên, lượng nước thải này luôn dao động tuỳ theo lượng khách mỗi ngày;
· [bookmark: _Toc29300891][bookmark: _Toc247639526][bookmark: _Toc265517219][bookmark: _Toc265517491][bookmark: _Toc6120889][bookmark: _Toc364935152]Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn
· Nước mưa chảy tràn qua các khu vực của khách sạn sẽ cuốn theo đất cát và các chất rơi vãi trên dòng chảy. Nếu lượng nước mưa này không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường.
· Lượng nước mưa chảy tràn trên đường giao thông được lọc rác có kích thước lớn bằng các tấm lưới thép hoặc các song chắn rác tại các hố ga trước khi chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa. Các hố ga sẽ được định kỳ nạo vét. 
c. Tác động của nước thải
· Các chất dinh dưỡng N, P: Nguồn nước có mức dinh dưỡng vừa phải sẽ là điều kiện tốt cho rong, tảo, thủy sinh phát triển. Khi nồng độ các chất dinh dưỡng quá cao sẽ gây hiện tượng phú dưỡng hóa. Hiện tượng này sẽ làm giảm sút chất lượng nước của nguồn tiếp nhận do gia tăng độ đục, tăng hàm lượng hữu cơ và có thể độc tố do tảo tiết ra gây cản trở đời sống thủy sinh và ảnh hưởng tới nước cấp sinh hoạt. Nếu lượng nước thải này không được xử lý triệt để cũng sẽ gây ra các tác động đến nguồn tiếp nhận nước thải.
· Vi khuẩn: Luôn tồn tại trong nước thải đặc biệt là nước thải sinh hoạt, môi trường nước bị ô nhiễm sẽ là môi trường thuận lợi để phát triển. Phát tán các vi trùng gây bệnh gây hại đến con người và động vật. Nước thải có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột. E.coli (Escherichia Coli) là vi khuẩn thuộc nhóm Coliform, có nhiều trong phân người.
· Dầu mỡ: Dầu mỡ khi xả vào nguồn nước sẽ loang trên mặt nước tạo thành màng dầu, một phần nhỏ hoà tan trong nước hoặc tồn tại trong nước ở dạng nhũ tương. Cặn chứa dầu khi lắng xuống sông, rạch sẽ tích tụ trong bùn đáy. Dầu mỡ không những là những hợp chất hydrocarbon khó phân huỷ sinh học, mà còn chứa các chất phụ gia độc hại như các dẫn xuất của phenol, gây ô nhiễm môi trường nước, có tác động tiêu cực đến đời sống thuỷ sinh bao gồm cả tôm cá và ảnh hưởng tới mục đích cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thuỷ sản. Khi hàm lượng dầu trong nước cao hơn 0,2 mg/l nước có mùi hôi không dùng được cho mục đích ăn uống.
· Các chất hữu cơ: Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước được biểu hiện thông qua thông số BOD5 và COD. Khi hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh sử dụng lượng oxy này để phân hủy các chất hữu cơ. Ngoài ra, nồng độ oxy hòa tan thấp còn ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của nguồn tiếp nhận.
· Chất rắn lơ lửng: Chất rắn lơ lửng cũng là một trong những tác nhân tiêu cực gây ô nhiễm đến tài nguyên thủy sinh, đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan, làm tăng độ đục nguồn nước.
· Nhận xét chung
· Ô nhiễm nước thải chủ yếu là do nước thải sinh hoạt từ hoạt động của nhân viên và khách lưu trú cũng như khách vãng lai bên trong khách sạn. Để đảm bảo yêu cầu về chất lượng nước thải trước khi xả vào cống thoát nước chung của khu vực, chủ dự án đã xây dựng bể tự hoại ba ngăn để xử lý loại nước thải này.
· Nước mưa chảy tràn chủ yếu là chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng. Việc xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng là điều kiện rất thuận tiện và dễ dàng cho việc thoát toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt. Cụ thể sẽ được trình bày trong phần III – Biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường.
[bookmark: _Toc305222937][bookmark: _Toc305223127][bookmark: _Toc305487063][bookmark: _Toc346203948][bookmark: _Toc364935153]2.1.2. Khí thải 
[bookmark: _Toc29300899][bookmark: _Toc247639533]a. Nguồn phát sinh khí thải
· Khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải: Các loại phương tiện động cơ sử dụng nhiên liệu (xe ra vào khách sạn) sẽ phát sinh ra một lượng khí thải đáng kể. Thành phần khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải bao gồm bụi, SOx, NOx, THC... Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật xe qua lại và tình trạng đường giao thông;
· Khí sinh ra từ hệ thống thiết bị điều hoà nhiệt độ: Khí NH3 rò rỉ;
· Khí thải từ máy phát điện: Loại khí này là khí thiên nhiên (Dầu DO) dùng để vận hành máy phát điện (trong trường hợp gặp sự cố mất điện), tuy nhiên rất hiếm khi sử dụng máy phát điện dự phòng
· Khí thải từ hoạt động nấu nướng: Việc sử dụng nhiên liệu vào việc nấu nướng hàng ngày sẽ phát sinh khí thải gây ô nhiễm không khí. Đây là tác động dài hạn, không thể tránh khỏi;
· Mùi hôi, thối (amoniac, các mêcaptan (HS-)…) sinh ra do phân hủy nước thải tại các hố ga, khu vệ sinh, nơi tập trung CTR thực phẩm.
· Bụi phát sinh từ công đoạn vận chuyển nguyên vật liệu, thực phẩm; chế biến thức ăn và vệ sinh phòng ở. Tuy nhiên lượng bụi phát sinh này không lớn. 
b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của khí thải
· Khí thải từ hoạt động giao thông
· Khi khách sạn hoạt động, mật độ giao thông của khu vực sẽ tăng lên do có sự hoạt động của nhân viên văn phòng làm việc tại khách sạn và khách hàng ra vào, lưu trú tại đây. Các phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu chủ yếu là xăng và dầu diesel, thải ra môi trường một lượng khói thải chứa các chất gây ô nhiễm đến không khí.
· Thành phần của khí thải chủ yếu là COx, NOx, SOx, CxHy, Aldehyd, bụi… Lượng khí thải này rất khó định lượng vì đây là nguồn phân tán và không gian phân bố rộng.
· Khí thải sinh ra từ hệ thống điều hòa nhiệt độ
Máy điều hòa nhiệt độ (máy lạnh) thường đặt tại các tầng, khu văn phòng nhằm làm giảm nhiệt độ không khí. Dung môi thường sử dụng là NH3, quá trình hoạt động lâu dài sẽ làm NH3 bị rò rỉ ra môi trường không khí, loại khí này rất có hại cho bầu khí quyển. Vì vậy, cần có biện pháp quản lý nhằm hạn chế phát sinh loại khí này.
· Mùi hôi, thối sinh ra do phân hủy nước thải tại các hố ga, khu vệ sinh, nơi tập trung chất thải rắn thực phẩm.
· Quá trình phân hủy kỵ khí rác sinh ra các khí có mùi như: H2S, CH4.
· Đối với mùi hôi từ các hố ga và bể tự hoại, tại đó có xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí. Thành phần của các hơi khí độc hại này rất đa dạng như NH3, H2S, CH4… trong đó, H2S và Mercaptane là các chất gây mùi hôi, CH4 là chất gây cháy nổ.
· Nhìn chung, mùi hôi phát sinh điều không thể tránh khỏi trong bất kỳ hoạt động của dự án nào. Tuy nhiên, nếu Khách sạn  bố trí các thùng rác phù hợp và thu gom theo định kỳ sẽ hạn chế được lượng khí thải này phát tán ra môi trường không khí. Ngoài ra, bể tự hoại được bố trí tại tầng hầm của tòa nhà và được xây kín. Mặt khác, chủ dự án cũng sẽ áp dụng các biện pháp quản lý nội vi thích hợp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất mức độ tác động của mùi hôi.
· Bụi, khí thải và tiếng ồn từ hoạt động của máy phát điện dự phòng
Trong giai đoạn vận hành, một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí là hoạt động của máy phát điện dự phòng. Tiếng ồn và khí thải từ máy phát điện sẽ gây ảnh hưởng đến người dân ở khu vực xung quanh. Máy phát điện dự phòng được trang bị để sử dụng trong trường hợp cúp điện. Hoạt động của máy phát điện sẽ gây phát sinh bụi, khí thải và tiếng ồn. Các đặc tính kỹ thuật của máy phát điện dự phòng được trình bày trong bảng bên dưới: 
Bảng 4.  Đặc tính kỹ thuật của máy phát điện dự phòng
	STT
	Đặc điểm
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Số lượng
	Cái
	01

	2
	Công suất
	KVA
	100

	3
	Nhiên liệu
	kg Dầu DO/h
	5,7 


 Nguồn: Khách sạn Boss, 2013
Dựa vào hệ số ô nhiễm không khí do đốt dầu diesel để chạy máy phát điện của cơ quan Quản Lý Môi Trường Mỹ (EPA), ta có thể tính tải lượng ô nhiễm từ hoạt động của  máy phát điện dự phòng của khách sạn như sau:
[bookmark: _Toc6119914][bookmark: _Toc6120899][bookmark: _Toc318730398][bookmark: _Toc364935154]Bảng 5. Tải lượng ô nhiễm do đốt dầu DO của máy phát điện
	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm (kg/KVA.h)
	Tải lượng ô nhiễm (kg/h)

	NO2
	0,0146
	0,0146

	CO
	0,0033
	0,0033

	SO2
	0,0049 x S
	0,0049 x S

	Bụi
	0,0004
	0,0004


Trong đó: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO. Lấy S = 0,05%
· Khí thải từ hoạt động nấu nướng
Việc sử dụng nhiên liệu vào việc nấu nướng hàng ngày sẽ phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường. Đây là tác động dài hạn, không thể tránh khỏi. Tác động này được giảm thiểu đáng kể do không sử dụng than, củi để nấu nướng mà chỉ sử dụng chủ yếu là gas hay điện
c. Tác động của các loại khí thải
· Bụi: Bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hóa phổi gây nên những bệnh hô hấp.
· Các khí axít (SOx, NOx): SO2, NOx là các chất khí kích thích, khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt tạo thành các axít, SO2, NOx vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc hòa tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hoá sau đó phân tán vào máu tuần hoàn. SO2, NOx khi kết hợp với bụi tạo thành các hạt bụi axít lơ lửng, nếu kích thước nhỏ hơn 2-3 µm sẽ vào tới phế nang, bị đại thực bào phá hủy hoặc đưa đến hệ thống bạch huyết. Sự có mặt của SO2, NOx trong không khí nóng ẩm còn làm tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông, và các công trình xây dựng, nhà cửa.
· Oxyd cacbon (CO) và khí cacbonic (CO2): Oxyd cacbon dễ gây độc do kết hợp khá bền vững với hemoglobin thành cacboxyhemoglobin dẫn đến giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, tế bào. Nồng độ CO trong không khí lớn hơn 1000 ppm. Ở nồng độ thấp hơn, CO cũng có thể gây nguy hiểm lâu dài đối với con người. Nồng độ tối đa cho phép của CO2 là 0,1 %.

Nhận xét chung
 	Ô nhiễm không khí do giao thông tại khách sạn là chủ yếu. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng do ô nhiễm không khí sẽ được giảm thiểu khi áp dụng các biện pháp vệ sinh như tưới nước tại mặt đường ra vào vào mùa khô, vệ sinh mặt đường và quản lý chất lượng xe cộ. Lượng khí thải sinh ra từ các nguồn khác như sự phân huỷ của rác thải, hệ thống máy điều hoà… có tải lượng nhỏ, ảnh hưởng không đáng kể.
[bookmark: _Toc6120890][bookmark: _Toc364935155][bookmark: _Toc265517224][bookmark: _Toc265517498]2.1.3. Chất thải rắn
[bookmark: _Toc364935156]a. Nguồn phát sinh
· [bookmark: _Toc29300893][bookmark: _Toc247639528][bookmark: _Toc265517221][bookmark: _Toc265517493][bookmark: _Toc6120891][bookmark: _Toc364935157]Chất thải rắn sinh hoạt
· CTR phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên, khu vực văn phòng, khách lưu trú, khách tham quan bao gồm các loại bao bì, giấy, túi nilông, thủy tinh, vỏ lon nước giải khát... 
· CTR phát sinh từ dịch vụ phục vụ ăn uống của khách hàng và nhân viên trong khách sạn: các loại CTR thực phẩm thừa, thức ăn thừa…
· Khối lượng CTR sinh hoạt trung bình trong một tháng tính theo hóa đơn tiền rác khoảng 30 kg/ngày.
[bookmark: _Toc6120892]Chất thải sinh hoạt nếu không được thu gom, xử lý đúng quy định sẽ làm mất mỹ quan trong khách sạn. Chất thải vô cơ: túi nilông, vỏ lon nước giải khát, hộp đựng thức ăn… gây ô nhiễm trong môi trường xung quanh vì tính chất khó phân huỷ. Chất thải hữu cơ như thực phẩm thừa dễ phân hủy, nếu không được thu gom và xử lý đúng quy định sẽ sinh ra mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động và du khách.
· Chất thải nguy hại
	Khách sạn Boss là loại hình kinh doanh dịch vụ, do đó CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động chủ yếu là: CTR dính dầu mỡ, dầu ăn đã qua sử dụng, bóng đèn huỳnh quang… Các loại CTNH có tên trong danh mục kèm theo của thông tư số 12/2011/TT-BTNMT được trình bày trong bảng bên dưới;



[bookmark: _Toc318730397][bookmark: _Toc364935158][bookmark: _Toc276979587][bookmark: _Toc6119908][bookmark: _Toc6120893]Bảng 6. Danh sách các CTNH phát sinh trung bình 06 tháng 
	STT
	Tên CTNH
	Trạng thái tồn tại
	Số lượng (kg)
	Mã CTNH

	1
	Pin, ắc quy
	Rắn
	1
	16 01 12

	2
	Bóng đèn huỳnh quang
	Rắn
	1
	16 01 06

	3
	Dầu ăn đã qua sử dụng
	Lỏng
	3
	16 01 08

	4
	Giẻ lau dính thành phần nguy hại
	Rắn
	3
	18 02 01

	5
	Dầu nhớt bảo trì
	Lỏng
	2
	17 02 03

	6
	Hộp mực in thải
	Rắn
	1
	08 02 04

	7
	Linh kiện, thiết bị điện tử
	Rắn
	1
	16 01 13

	8
	Bao bì dính thành phần nguy hại
	Rắn
	1
	18 01 01

	Tổng
	13


[bookmark: _Toc276979696][bookmark: _Toc276980478][bookmark: _Toc6119909][bookmark: _Toc6120894][bookmark: _Toc364935159]Nguồn: Khách sạn Boss, 2013
[bookmark: _Toc364935160]b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của Chất thải rắn
· [bookmark: _Toc364935161]CTR sinh hoạt 
[bookmark: _Toc364935162]CTR sinh hoạt có thành phần hữu cơ cao nên dễ phân hủy gây mùi hôi khó chịu. Lượng nước thải rò rỉ từ rác có nồng độ ô nhiễm rất cao nên rất dễ gây ô nhiễm môi trường đất và mạch nước ngầm. Trong thành phần của CTR sinh hoạt có những thành phần rất khó phân hủy nên sẽ là một nguồn gây ô nhiễm lâu dài đến môi trường đất như nilon, nhựa…
[bookmark: _Toc364935163]Ước tính hệ số rác thải của nhân viên và khách tại Công ty là 0,5 kg/người/ngày; tổng số nhân viên và lượng khách tối đa của Khách sạn là 250 người (bao gồm 32 công nhân viên, 198 lượng khách lưu trú tối đa, 20 lượng khách vãng lai tối đa)
[bookmark: _Toc364935164]Lượng rác thải được tính theo công thức sau: Q = m*D
[bookmark: _Toc364935165]Trong đó:
[bookmark: _Toc364935166]	Q: lượng rác thải trong ngày (kg/ngày)
[bookmark: _Toc364935167]m: Số người phát thải (người), m=250 người
[bookmark: _Toc364935168]D: định mức phát thải của một người (kg/người/ngày); D= 0,5÷1,05
[bookmark: _Toc364935169]Vậy tổng lượng rác phát sinh ước tính trong ngày: Q = 250*0,5= 125 (kg/ngày)
[bookmark: _Toc364935170]Ngoài ra còn có lượng rác thải trong quá trình chế biến thực phẩm cũng như hoạt động nhà hàng của KS. Tuy nhiên trên thực tế, lượng rác thải sinh hoạt của khách sạn khoảng 30 kg/ngày (tính theo hóa đơn tiền rác). Lượng rác này có thể gây ô nhiễm do vậy cần được tập trung vào các bô rác để các đơn vị dịch vụ đến thu gom đem đi xử lý
· [bookmark: _Toc364935171]Chất thải nguy hại
· [bookmark: _Toc6119910][bookmark: _Toc6120895][bookmark: _Toc364935172][bookmark: _Toc6119911][bookmark: _Toc6120896][bookmark: _Toc364935173]CTNH của khách sạn không nhiều, thải ra môi trường không thường xuyên, được thu gom, phân loại tại nguồn và bảo quản tại khu vực riêng. Khách sạn đang tìm đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý CTNH;
· Tuy nhiên nếu loại chất thải này không xử lý tốt sẽ gây ảnh hưởng đến người lao động cũng như dân cư khu vực lân cận, cộng đồng xung quanh. Khi con người tiếp xúc trực tiếp với CTNH với nồng độ nhỏ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, lâu dài có thể gây ra các bệnh hiểm nghèo, với nồng độ lớn có thể gây tử vong. Các CTNH có thể tích tụ trong môi trường đất, nước nhiều năm.
[bookmark: _Toc6120901][bookmark: _Toc364935174]2.1.4. Tiếng ồn, độ rung
a. Nguồn phát sinh
Tiếng ồn sẽ phát sinh từ các hoạt động sau:
· Hoạt động của máy điều hòa; 
· Hoạt động của các máy bơm nước cấp; máy phát điện dự phòng;
· Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào và dừng đỗ tại khuôn viên nhà hàng
Mức độ ồn từ các nguồn này rất khó xác định, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại thiết bị, tình trạng chất lượng của thiết bị, sự cộng hưởng của tiếng ồn…
b.Tác động của tiếng ồn, độ rung
· Tiếng ồn và rung động cũng là yếu tố có tác động lớn đến sức khỏe con người. Tác hại của tiếng ồn là gây nên những tổn thương cho các bộ phận trên cơ thể người. Tiếng ồn trên 80 dBA bắt đầu có tác động đến con người. Trước hết là cơ quan thính giác chịu tác động trực tiếp của tiếng ồn làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút, gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ thống tiêu hóa. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp xương.
· Do nhà hàng chỉ có một vài nguồn gây ồn lớn (máy phát điện dự phòng) nhưng hoạt động không thường xuyên nên ít gây ảnh đến khách và người dân xung quanh.Tuy nhiên, nhà hàng luôn kiểm soát và hạn chế các nguồn gây ồn để đảm bảo sức khoẻ cho nhân viên cũng như người dân xung quanh khu vực nhà hàng,
[bookmark: _Toc6120902][bookmark: _Toc364935175]2.1.5. Ô nhiễm nhiệt
[bookmark: _Toc6119918][bookmark: _Toc6120903][bookmark: _Toc364935176]a. Nguồn phát sinh
[bookmark: _Toc6119919][bookmark: _Toc6120904][bookmark: _Toc364935177]Nguồn tạo nhiệt trong quá trình hoạt động của Khách sạn như sau:
· [bookmark: _Toc6119920][bookmark: _Toc6120905][bookmark: _Toc364935178][bookmark: _Toc6119921][bookmark: _Toc6120906]Nhiệt lượng do máy móc sinh ra trong quá trình hoạt động nhất là khâu vận hành máy phát điện dự phòng, hệ thống máy lạnh… làm tăng thêm sự ảnh hưởng của nhiệt độ cao lên các hoạt động trong khu vực phục vụ và kỹ thuật của khách sạn.
· [bookmark: _Toc364935179]Ngoài ra khu vực chế biến thức ăn và khu vực giặt giũ nhiệt độ cũng khá cao do nhiệt lượng toả ra từ bếp nấu ăn, máy sấy, ủi…gây ảnh hưởng đến người lao động làm việc trực tiếp tại khu vực đó.
[bookmark: _Toc6119922][bookmark: _Toc6120907][bookmark: _Toc364935180]b. Tác động của nhiệt
[bookmark: _Toc6119923][bookmark: _Toc6120908][bookmark: _Toc364935181]Nhiệt độ môi trường lao động cao gây tác hại tới sức khoẻ của nhân viên. Ở Việt Nam, do khí hậu nóng ẩm nên khi nhiệt độ cao dễ xuất hiện những tai biến nguy hiểm cho người tiếp xúc như: Rối loạn điều hoà nhiệt, say nóng, mất nước và mất muối khoáng. Tuy nhiên, Khách sạn không sử dụng nhiều máy móc phát sinh nhiệt nên tác động này chỉ ảnh hưởng đến một số ít công nhân trực tiếp làm việc trong khu vực đó.
[bookmark: _Toc364935182][bookmark: _Toc29300896][bookmark: _Toc247639531][bookmark: _Toc265517222][bookmark: _Toc265517496][bookmark: _Toc276980479]2.2. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải (sụt lở, xói mòn…) 
[bookmark: _Toc6480292][bookmark: _Toc312095046][bookmark: _Toc344544536][bookmark: _Toc364935183]2.2.1. Tai nạn lao động
Các tai nạn ở đây có thể xảy ra do sự bất cẩn trong việc sử dụng nguồn điện, trong việc vận hành các thiết bị và một số tai nạn khác của nhân viên trong công việc. Tuy nhiên xác suất xảy ra sự cố này rất thấp.
[bookmark: _Toc6480293][bookmark: _Toc312095047][bookmark: _Toc344544537][bookmark: _Toc364935184]2.2.2. Sự cố cháy nổ
Một trong những nguồn có khả năng gây ra sự cố môi trường của khách sạn là sự cố hỏa hoạn vì trong quá trình hoạt động, Khách sạn sử dụng nguyên liệu và nhiên liệu dễ cháy nổ như dầu DO, gas…Ngoài ra các thiết bị trong khu vực phục vụ của khách sạn đều sử dụng điện năng để hoạt động, đây là mối nguy cơ gây cháy nổ do sự cố chập điện nếu như khách sạn không có hệ thống dây dẫn và quản lý tốt. 
[bookmark: _Toc344544538][bookmark: _Toc364935185]Mặc dù xác suất xảy ra hỏa hoạn trong quá trình hoạt động của Khách sạn thấp, nhưng nếu có sự cố xảy ra thì sẽ gây thiệt hại lớn đến con người và tài sản. Vì thế Khách sạn cần phải tăng cường các biện pháp PCCC;






















[bookmark: _Toc364935186]III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐÃ THỰC HIỆN ĐỂ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐANG VÀ SẼ ÁP DỤNG; KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH, LẤY MẪU ĐỊNH KÌ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG.
[bookmark: _Toc247639535][bookmark: _Toc275709212][bookmark: _Toc265517261][bookmark: _Toc265517539][bookmark: _Toc364935187]3.1. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường đang áp dụng
[bookmark: _Toc247639536][bookmark: _Toc265517262][bookmark: _Toc265517540][bookmark: _Toc275711105][bookmark: _Toc275771852][bookmark: _Toc276979729][bookmark: _Toc276980511][bookmark: _Toc6120911][bookmark: _Toc364935188]3.1.1. Đối với nước thải
Biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước thải của công ty là: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và nước mưa được tách rời nhau
[bookmark: _Toc6119927][bookmark: _Toc6120912][bookmark: _Toc364935189][bookmark: _Toc276979730][bookmark: _Toc276980512]a. Đối với nước mưa
[bookmark: _Toc6119928][bookmark: _Toc6120913][bookmark: _Toc364935190][bookmark: _Toc265517037][bookmark: _Toc265517264][bookmark: _Toc265517542][bookmark: _Toc272413779]Nước mưa, nước từ hệ thống điều hoà không khí, từ ống xả hơi là nước thải được quy ước là nước sạch và được phép xả thẳng vào hệ thống cống chung của thành phố sau khi qua hệ thống hố ga, thanh lọc rác sơ bộ. Khách sạn đã có hệ thống thu gom nước mưa riêng biệt;
[bookmark: _Toc6119929][bookmark: _Toc6120914][bookmark: _Toc364935191]b. Đối với nước thải sinh hoạt
· [bookmark: _Toc265517038][bookmark: _Toc265517265][bookmark: _Toc265517543][bookmark: _Toc272413780]Tất cả nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh của toàn bộ khách sạn đều phải đuợc xử lý đạt tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra hố ga nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuật.
· [bookmark: _Toc265517039][bookmark: _Toc265517266][bookmark: _Toc265517544]Nước thải từ các nhà vệ sinh của Công ty được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, xây dựng theo đúng quy cách. Nước thải sau bể tự hoại và nước thải sinh hoạt được thoát ra hệ thống cống thoát nước chung tại hố ga nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuật. Sơ đồ bể tự hoại được thể hiện trong Hình 1 dưới đây;
[image: ]
[bookmark: _Toc287340052][bookmark: _Toc305165205][bookmark: _Toc305221949][bookmark: _Toc343679690][bookmark: _Toc343680206]Hình 1. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt Khách sạn Boss
1- Ống dẫn nước thải vào bể. 2- Ống thông hơi. 3- Nắp thăm (để hút cặn).
4- Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo.
Thuyết minh quy trình hoạt động của bể tự hoại
· Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu suất xử lý 40 - 50%. Thời gian lưu nước trong bể khoảng 20 ngày thì 95% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể.
· Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kị khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan.
· Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy.Sau khi qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất ô nhiễm BOD5, COD và SS giảm đáng kể, lượng nước sau xử lý được thải ra hệ thống thoát nước của khu vực.
Tính toán dung tích bể tự hoại 03 ngăn của Khách sạn
Dung tích bể tự hoại được tính theo công thức sau:
W=W1+W2
Thể tích phần lắng:
W1= (a*N*T)/1000=( 120*250*3)/1000 =  90  m3
Thể tích phần chứa bùn:
W1= (b*N)/1000=( 60*250)/1000 = 15 m3
Thể tích tổng cộng:
W=W1+W2= 105  m3
Trong đó:
· a: Tiêu chuẩn dùng nước (l/người.ngày đêm), a=120
· N: Số người sử dụng bao gồm lượng công nhân viên của khách sạn là 32 người, lượng khách lưu trú tối đa của khách sạn là 198 người, lượng khách vãng lai tối đa là 20 người. Vậy tổng số người là 250 người
· T: Thời gian nước lưu trong bể, lấy (1-3 ngày), T=3 ngày
· b: tiêu chuẩn tính ngăn chứa bùn, thường lấy bằng (50-60)l/người
	Vậy thể tích tối đa của bể tự hoại là 105 m3
[bookmark: _Toc364935198][bookmark: _Toc6120924]3.1.2. Đối với khí thải 
· Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông
· Để đảm bảo lượng xe tập trung khá lớn của khách lưu trú, nhân viên khách sạn, Chủ đầu tư cho xây dựng 01 tầng hầm để chứa xe gắn máy và xe ô tô khi ra vào khách sạn. Khách sạn bố trí bãi đậu xe hợp lý (theo đúng thiết kế được thẩm duyệt); có nhân viên hướng dẫn ra vào, không để xảy ra tình trạng ùn tắc gây ô nhiễm môi trường.
· Việc phân bố lưu lượng xe vào khu vực dịch vụ sẽ được thực hiện một cách có khoa học, phù hợp với phân luồng giao thông, theo đúng quy hoạch thiết kế và phù hợp với tình hình hoạt động của dự án... 
· Thường xuyên quét dọn mặt đường ra vào tầng hầm để giảm lượng bụi phát sinh.
· Bố trí hệ thống cây xanh thích hợp trong KS.
· Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ máy điều hòa nhiệt độ
Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động của các máy lạnh như sau:
· Lựa chọn thiết bị phù hợp, tiết kiệm điện.
· Lựa chọn vị trí đặt dàn nóng tránh bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, không bị cản gió.
· Dàn lạnh nên lắp ở vị trí có thể toả lạnh đều trong phòng và đường gió cũng không bị cản trở.
· Dàn nóng và dàn lạnh lắp càng gần nhau càng tốt, độ cao chênh lệch giữa 2 dàn càng nhỏ càng tốt, như thế sẽ tiết kiệm điện.
· Bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ.
· Vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ quá trình phân hủy rác
Biện pháp giảm thiểu khí thải từ quá trình phân hủy rác được trình bày như sau:
· Bố trí thùng rác tại từng tầng của tòa nhà;
· Lắp đặt các thùng rác kín, có nắp đậy;
· Bố trí thùng rác nơi thông thoáng;
· Bố trí 2 loại thùng rác 
· Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị thu gom đến thu gom hàng ngày và vận chuyển đi xử lý tại bãi chôn lấp CTR của thành phố
Để giảm thiểu tối đa lượng bụi và khí thải tới sức khoẻ nhân viên, du khách và người dân sống tại khu vực lân cận, Khách sạn đã thực hiện những biện pháp sau:
· Lắp đặt hệ thống hút khí trong khu vực nhà bếp
· Thoát khí thải trong khu vực nhà bếp qua hệ thống thoát khí cao 30m của khách sạn;
· Lắp đặt máy thông gió trong khu vực nhà hàng, văn phòng, phòng nghỉ…
· Lắp đặt ống khói có chiều cao hơn 10 m để tránh ảnh hưởng từ khí thải máy phát điện đến môi trường xung quanh;
· Tăng cường thông thoáng khách sạn bằng biện pháp thông gió tự nhiên và cưỡng bức;
· Thường xuyên hút bụi, quét dọn và thu gom chất thải rắn tại khách sạn;
· Trang bị khẩu trang cho nhân viên trực tiếp làm việc trong khu vực nhiều bụi và khói thải như nhân viên giữ xe …
[bookmark: _Toc364935199]3.1.3. Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại
Khách sạn quản lý CTR theo sơ đồ sau:
 (
Bán phế liệu
) (
Chất thải không nguy hại có khả năng tái chế
)


 (
CTR
 
sinh hoạt không tái chế 
) (
Hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom
) (
Thu gom, Phân loại, lưu trữ
)
 (
CTR 
tại 
KS
)


 
 (
Hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom
) (
CTNH
)

[bookmark: _Toc6119940][bookmark: _Toc6120925]
[bookmark: _Toc318730302]Hình 2. Sơ đồ quản lý chất thải rắn tại khách sạn
· Chất thải rắn sinh hoạt
CTR của khách sạn chủ yếu là chất thải sinh hoạt. Lượng rác này khoảng 30 kg/ngày (tính theo hóa đơn tiền rác). Để giải quyết lượng rác thải và đảm bảo vệ sinh sạch đẹp cho toàn khu công trình, bố trí một nơi thu gom rác tập trung ở từng tầng để thu gom rác thải trong hoạt động và sinh hoạt của công trình. Toàn bộ rác thải tập trung cố định dưới tầng hầm của Khách sạn và được xe chứa rác chuyên dụng của Công Ty TNHH MTV Công Ích quận 3 thu gom và xử lý.
· Chất thải có khả năng tái sử dụng sẽ được bán lại cho các đơn vị tái chế chất thải trong thành phố.
· Các loại chất thải không thể tận dụng được khách sạn sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng là Công ty Dịch vụ Công ích Quận 3 thu gom, vận chuyển và chôn lấp đúng quy định. (Hợp đồng được đính kèm tại phụ lục).  
· Chất thải nguy hại
Đối với CTNH như đã liệt kê trong bảng trên, Khách sạn thu gom vào thùng chứa có dán nhãn và đặt tại một khu vực riêng tại tầng hầm, có biển báo và đặt cách ly với các khu vực khác. Khách sạn đang hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo quy định của pháp luật. Khách sạn đang đăng ký Sổ chủ nguồn chất thải nguy hại;
3.1.4. Đối với tiếng ồn, độ rung
Khách sạn áp dụng các biện pháp để giảm thiểu ồn như:
· Bố trí cách ly các nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền của sóng âm.
· Hạn chế hoạt động của các máy móc, thiết bị gây ồn vào ban đêm.
· Máy phát điện dự phòng được đặt tại một khu vực dưới tầng hầm của Khách sạn. Máy phát điện dự phòng đều được thực hiện các biện pháp để chống rung và ồn. Cụ thể:
· Lắp đặt các đệm chống run bằng cao su
· Bảo trì định kỳ và tra dầu mỡ để hạn chế tiếng ồn
[bookmark: _Toc6120927][bookmark: _Toc364935200]3.1.5. Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải
· Tác động do cháy nổ
Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể do các sự cố về thiết bị điện: dây trần, dây điện, động cơ, quạt,…bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy, tàng trữ nhiên liệu không đúng quy định, sự bất cẩn của công nhân viên như vứt bừa bãi tàn thuốc lá trong các khu vực như nhà xưởng, nhà kho chứa đồ dùng. 
Các sự cố gây cháy nổ khi xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Do đó, Khách sạn đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường như sau:
· Hệ thống cấp điện cho công ty và hệ thống chiếu sáng được thiết kế độc lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch điện.
· Trang bị hệ thống chữa cháy đầy đủ theo đúng quy định. 
· Tuân thủ nghiêm ngặt Luật PCCC và các qui định của TP.HCM về công tác PCCC.
· Các hạng mục dễ cháy như kho nhiên liệu, nhà bếp… được lắp đặt cửa cách ly và hệ thống van dập lửa sự cố.
· Thường xuyên tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ công nhân viên phương pháp PCCC.
· Tai nạn lao động
Tai nạn lao động xảy ra làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tinh thần của người lao động. Các nguyên nhân chính gây tai nạn lao động như sau: 
· Không tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định trong vận hành máy móc, thiết bị của khách sạn;
· Không thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn lao động, không sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động khi cần thiết.
· Biện pháp an toàn lao động
· Đào tạo định kỳ về an toàn lao động cho nhân viên;
· Đưa ra nội quy an toàn lao động cho nhân nhân khi làm việc
· Lập phòng y tế giải quyết sơ cứu tại chỗ  khi xảy ra tai nạn lao động;
[bookmark: _Toc265517225][bookmark: _Toc265517499][bookmark: _Toc275771733][bookmark: _Toc364935201]3.2. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường
Ngày 20/08/2013, Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh phối hợp cùng Công ty TNHH Bách việt Đồng Nai đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường tại KS Boss; 
- Số lượng mẫu: 04 mẫu khí và 01 mẫu nước.
[bookmark: _Toc280880405][bookmark: _Toc4129588][bookmark: _Toc6120929][bookmark: _Toc364935202]3.2.1. Chất lượng môi trường không khí - tiếng ồn
- Số lượng mẫu: 04 mẫu khí
- Vị trí lấy mẫu: Được trình bày trong bảng bên dưới;
[bookmark: _Toc3796029][bookmark: _Toc4129589][bookmark: _Toc6119945][bookmark: _Toc6120930][bookmark: _Toc318730400][bookmark: _Toc364935203]Bảng 7. Vị trí lấy mẫu giám sát chất lượng môi trường không khí
	STT
	Vị trí lấy mẫu

	1
	Khu vực cổng khách sạn

	2
	Khu vực trong khách sạn

	3
	Khí thải trong lòng ống khói máy phát điện

	4
	Khí thải tại ống khói nhà bếp



· Tiêu chuẩn so sánh
· QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
· QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
· QCVN 19:2009/BTNMT, cột A, kp=1, kv=0,8- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
· Kết quả phân tích vi khí hậu và tiếng ồn
Kết quả phân tích vi khí hậu và tiếng ồn được thể hiện trong bảng bên dưới;
Bảng 8. Kết quả đo tiếng ồn của Khách sạn
	STT
	Vị trí đo
	Độ ồn (dBA)
	Nhiệt độ (oC)

	1
	Khu vực cổng khách sạn
	74,4-78,2
	-

	2
	Khu vực trong khách sạn
	58,4-60,2
	29,2

	QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
	Khu vực thông thường
Từ 6 giờ đến 21 giờ: 70
Từ 21 giờ đến 6 giờ: 55
	-


Nguồn: Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai, 2013
· Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí của KS
Kết quả đo đạc chất lượng môi trường không khí xung quanh và bên trong khách sạn được trình bày trong bảng sau:
Bảng 9. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí của KS
	Chỉ tiêu
Điểm đo
	Bụi
	CO
	NOx
	SO2

	
	(mg/m3)
	(mg/m3)
	(mg/m3)
	(mg/m3)

	Khu vực cổng khách sạn
	0,15
	4,35
	0,04
	0,025

	Khu vực trong khách sạn
	0,25
	6,24
	0,075
	0,058

	QCVN 05:2009/BTNMT
	0,3
	30
	0,2
	0,35


Nguồn: Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai, 2013
Nhận xét
Tất cả các chỉ tiêu đo đạc tại khu vực cổng bảo vệ và khu vực trong khách sạn như bụi, CO, NOx, SO2 đều đạt phạm vi cho phép của QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
· Kết quả phân tích chất lượng khí thải ống khói
Kết quả đo đạc chất lượng khí thải ống khói được trình bày trong bảng sau:
Bảng 10. Kết quả phân tích chất lượng khí thải ống khói của KS
	Chỉ tiêu
Điểm đo
	Bụi
	CO
	NOx
	SO2

	
	(mg/m3)
	(mg/m3)
	(mg/m3)
	(mg/m3)

	Khí thải tại lòng ống khói máy phát điện
	15,4
	186,4
	290,5
	36

	Khí thải tại ống khói nhà bếp
	13
	80
	200
	120

	QCVN 19:2009/BTNMT, Cột A, Kp=1, Kv=0,8
	320
	800
	800
	1200


Nguồn: Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai, 2013
Nhận xét
Tất cả các chỉ tiêu đo đạc khí thải ống khói đều đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột A, Kp=1, Kv=0,8- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
[bookmark: _Toc280880406][bookmark: _Toc4129595][bookmark: _Toc6120936][bookmark: _Toc364935205]3.2.2. Chất lượng môi trường nước
· Số lượng mẫu: 01
· Vị trí lấy mẫu: Hố ga cuối cùng trước khi xả ra cống chung của thành phố 
· Tiêu chuẩn so sánh 
Do nằm tại Quận 3, TP.HCM, nước thải của khách sạn chủ yếu là nước thải sinh hoạt sau khi xử lý được thải ra cống chung của thành phố nên nước thải được so sánh với QCVN 14:2008/BTNMT cột B. 
· Kết quả phân tích: Chất lượng môi trường nước được trình bày trong bảng bên dưới
[bookmark: _Toc3796037][bookmark: _Toc4129597][bookmark: _Toc6119953][bookmark: _Toc6120938][bookmark: _Toc318730407][bookmark: _Toc364935206]Bảng 11. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau khi xử lý sơ bộ của KS
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 14: 2008/BTNMT

	
	
	
	
	A
	B

	1
	pH
	-
	7,05
	5 -9
	5 -9

	2
	COD
	mg/l
	67
	-
	-

	3
	BOD5
	mg/l
	44
	30
	50

	4
	TSS
	mg/l
	25
	50
	100

	5
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	2,7
	5
	10

	6
	Phosphat
	mg/l
	5,6
	6
	10

	7
	Tổng Coliform
	MPN/100ml
	4,2*103
	3000
	5000


[bookmark: _Toc3796038]Nguồn: Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai, 2013
Nhận xét
	Nhìn chung các chỉ tiêu phân tích trong nước thải của khách sạn đều đạt tiêu chuẩn thải ra cống chung của thành phố QCVN 14: 2008/BTNMT, cột B -Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 





[bookmark: _Toc247639539][bookmark: _Toc247639692][bookmark: _Toc247639845][bookmark: _Toc265517269][bookmark: _Toc265517547][bookmark: _Toc364935207]IV. KẾT LUẬN CAM KẾT VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Từ kết quả phân tích các thông số về môi trường và khảo sát thực tế hoạt động kinh doanh, Khách sạn Boss có thể đưa ra một số kết luận sau: Khách sạn đã từng bước thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường, tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn môi trường Việt Nam trong quá trình kinh doanh.
· Đối với hiệu quả xử lý khí thải
· Các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường không khí trong khách sạn và khu vực xung quanh đều đạt QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
· Các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường khí thải ống khói đều đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột A, kp=1, kv=0,8- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vơ cơ
· Đối với hiệu quả xử lý nước thải
· Nước thải sinh hoạt của Công ty được xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn. Nước thải sau khi xử lý của khách sạn đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột B trước khi thải ra ống thoát nước chung của Thành Phố.
· Hệ thống nước mưa và nước thải tách rời nhau.
· Đối với chất thải rắn
· CTR sinh hoạt được thu gom tập trung đúng nơi quy định và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý là Công ty Dịch Vụ Công ích Quận 3.
· CTNH được thu gom tập trung đúng nơi quy định, khách sạn đang tiến hành đăng ký Sổ chủ nguồn thải và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý.
· Đối với các tác động khác
· Trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động (quần áo, bao tay, khẩu trang, nút bịt tai…)
· Tất cả các công nhân viên của Công ty đều được tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC và được khám sức khỏe định kỳ.


2. Cam kết
Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, Khách sạn cam kết thực hiện:
· Tiếp tục duy trì công tác bảo vệ môi trường như đã thực hiện trong thời gian qua nhằm đảm bảo xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam.
· Tiếp tục duy trì chế độ hoạt động của máy móc thiết bị, đúng yêu cầu kỹ thuật vận hành.
· Tiếp tục duy trì hợp đồng thu gom rác sinh hoạt với các đơn vị có chức năng.
· Thực hiện tốt công tác PCCC và chăm sóc sức khỏe cho công nhân viên.
· Khách sạn Boss sẽ thực hiện đầy đủ giám sát môi trường định kỳ gửi cơ quan có thẩm quyền.
3. Kiến nghị
Khách sạn kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền hỗ trợ công ty theo dõi và giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình kinh doanh, hoạt động của khách sạn nhằm phát huy tiềm lực kinh tế của khách sạn mà vẫn đảm bảo các điều kiện an toàn cho môi trường.
 (
CHI NHÁNH CÔNG TY CUNG ỨNG TÀU BIỂN
KHÁCH SẠN BOSS
)                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       




Báo cáo giám sát 6 tháng cuối năm 2013-Khách sạn Boss


Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh 
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, TP.HCM	 19
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